
 

 

 

     Công ty Cổ phần Bóng đá Việt 

                                                                          Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025 

LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA  

BIA SAIGON DRAGON CUP 2025 - KHU VỰC MIỀN NAM (SPL-S7) 
 

LƯỢT NGÀY GIỜ MT SÂN CLB - CLB 

I 

Thứ 

Bảy 

24/5 

15h00 1 Sân 1 PHÚC KHANG FC - BAMBOO 

15h00 2 Sân 2 BẢY NÚI - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

17h00  KHAI MẠC 

17h15 3 Sân 1 HỮU ĐỊNH - AN BIÊN 

17h15 4 Sân 2 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
- THÉP VIỆT THẮNG 

19h00 5 Sân 1 STPFOOD FC - MYMY 

19h00 6 Sân 2 PI FOUR - 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
 

 

II 

Thứ 

Bảy 

31/5 

15h00 7 Sân 1 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
- 

STPFOOD FC 

15h00 8 Sân 2 MYMY - PI FOUR 

16h45 9 Sân 1 PHÚC KHANG FC - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

16h45 10 Sân 2 BẢY NÚI - BAMBOO 

18h30 11 Sân 1 THÉP VIỆT THẮNG - HỮU ĐỊNH 

18h30 
12 

Sân 2 AN BIÊN - 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
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III 

Chủ 

Nhật 

01/6 

15h00 13 Sân 1 HỮU ĐỊNH - 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

15h00 14 Sân 2 THÉP VIỆT THẮNG - AN BIÊN 

16h45 15 Sân 1 PI FOUR - STPFOOD FC 

16h45 16 Sân 2 MYMY - 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

18h30 17 Sân 1 BAMBOO - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

18h30 18 Sân 2 BẢY NÚI - PHÚC KHANG FC 

 

 

IV 

Thứ 

Bảy 

07/6 

15h00 19 Sân 1 PHÚC KHANG FC - THÉP VIỆT THẮNG 

15h00 20 Sân 2 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
- BAMBOO 

16h45 21 Sân 1 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 
- MYMY 

16h45 22 Sân 2 STPFOOD FC - BẢY NÚI 

18h30 23 Sân 1 PI FOUR - HỮU ĐỊNH 

18h30 24 Sân 2 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
- AN BIÊN 

 

 

V 

Thứ 

Bảy 

14/6 

15h00 
25 

Sân 1 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 
- STPFOOD FC 

15h00 26 Sân 2 MYMY - BẢY NÚI 

16h45 
27 

Sân 1 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
- HỮU ĐỊNH 

16h45 28 Sân 2 AN BIÊN - PI FOUR 

18h30 29 Sân 1 BAMBOO - THÉP VIỆT THẮNG 

18h30 
30 

Sân 2 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
- PHÚC KHANG FC 
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VI 

Thứ 

Bảy 

21/6 

15h00 31 Sân 1 HỮU ĐỊNH - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

15h00 32 Sân 2 BẢY NÚI - AN BIÊN 

16h45 33 Sân 1 PI FOUR - 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

16h45 34 Sân 2 THÉP VIỆT THẮNG - 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

18h30 35 Sân 1 BAMBOO - MYMY 

18h30 36 Sân 2 STPFOOD FC - PHÚC KHANG FC 

 

 

VII 

Chủ 

Nhật 

22/6 

15h00 37 Sân 1 STPFOOD FC - BAMBOO 

15h00 38 Sân 2 PHÚC KHANG FC - MYMY 

16h45 39 Sân 1 BẢY NÚI - HỮU ĐỊNH 

16h45 40 Sân 2 AN BIÊN - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

18h30 41 Sân 1 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
- 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

18h30 42 Sân 2 THÉP VIỆT THẮNG - PI FOUR 

 

 

VIII 

Thứ 

Bảy 

28/6 

15h00 43 Sân 1 HỮU ĐỊNH - PHÚC KHANG FC 

15h00 44 Sân 2 BAMBOO - AN BIÊN 

16h45 45 Sân 1 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
- STPFOOD FC 

16h45 46 Sân 2 MYMY - THÉP VIỆT THẮNG 

18h30 47 Sân 1 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 
- 

36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

18h30 48 Sân 2 PI FOUR - BẢY NÚI 
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IX 

Chủ 

Nhật 

29/6 

15h00 49 Sân 1 BẢY NÚI - 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

15h00 50 Sân 2 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 
- PI FOUR 

16h45 51 Sân 1 AN BIÊN - PHÚC KHANG FC 

16h45 52 Sân 2 BAMBOO - HỮU ĐỊNH 

18h30 53 Sân 1 MYMY - 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

18h30 54 Sân 2 THÉP VIỆT THẮNG - STPFOOD FC 

 

 

X 

Thứ 

Bảy 

05/7 

15h00 55 Sân 1 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 
- BAMBOO 

15h00 56 Sân 2 PHÚC KHANG FC - PI FOUR 

16h45 57 Sân 1 AN BIÊN - MYMY 

16h45 58 Sân 2 STPFOOD FC - HỮU ĐỊNH 

18h30 59 Sân 1 THÉP VIỆT THẮNG - 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 

18h30 60 Sân 2 
NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 
- BẢY NÚI 

 

 

 



 

 

5 

 

 

XI 

Thứ 

Bảy 

12/7 

15h00 61 Sân 1 STPFOOD FC - AN BIÊN 

15h00 62 Sân 2 HỮU ĐỊNH - MYMY 

16h45 63 Sân 1 BẢY NÚI - THÉP VIỆT THẮNG 

16h45 64 Sân 2 
ĐIỆN BÁCH KHOA - 

NINH THUẬN 
- 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

18h30 65 Sân 1 PI FOUR - BAMBOO 

18h30 66 Sân 2 PHÚC KHANG FC - 
36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

19h15  BẾ MẠC & TRAO GIẢI 

 

*Ghi chú: Căn cứ vào lịch truyền hình trực tiếp, tính chất chuyên môn, điều kiện thời tiết, …BTC giải có thể 

điều chỉnh thời gian, sân thi đấu của các trận. 

 

                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC 

        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

     
                  PHẠM NGỌC TUẤN 

 

 
 


